
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HÀ QUẢNG 

 

Số:           /QĐ -UBND 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Quảng, ngày       tháng 12 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc khen thưởng người có uy tín tiêu biểu năm 2024 
 
 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÀ QUẢNG 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;  

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022; 

Căn cứ Nghị định số 98/2023/NĐ-CP, ngày 31 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 12/2024/QĐ-UBND, ngày 14 tháng 5 năm 2024 của 

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng Ban hành Quy chế Thi đua, khen 

thưởng tỉnh Cao Bằng; 

Xét đề nghị của Phòng Dân tộc tại Tờ trình số 18/TTr-DT, ngày 17 tháng 

12 năm 2024 về việc Đề nghị khen thưởng người có uy tín có thành tích xuất sắc 

năm 2024; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ huyện. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Tặng giấy khen cho 60 cá nhân là người có uy tín tiêu biểu xuất sắc 

năm 2024.       

(Có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Thưởng tiền mặt kèm theo giấy khen cho mỗi cá nhân với mức 

thưởng là 540.000 đồng (Năm trăm bốn mươi nghìn đồng).  

Kinh phí khen thưởng trích từ nguồn vốn ngân sách Trung ương năm 2024 

thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (Quyết định số 521/QĐ-UBND, 

ngày 22 tháng 02 năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Hà Quảng về việc giao 

kế hoạch vốn sự nghiệp nguồn vốn ngân sách Trung ương năm 2024 thực hiện 

các chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi). 

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, 

Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng phòng Dân tộc, Trưởng phòng Tài chính - Kế 
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hoạch, Giám đốc Kho bạc nhà nước huyện Hà Quảng và các ông bà có tên trong 

danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.  
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 (thực hiện); 

- Ban Dân tộc tỉnh; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Dân tộc; 

- Lưu: VT, NV (Toàn, Hoa, Bắc). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Dương Mạc Kiên 
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DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG NGƯỜI CÓ UY TÍN NĂM 2024 
(Kèm theo Quyết định số:     /QĐ-UBND, ngày      /12/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Hà Quảng) 

 
 

TT Họ và tên Địa chỉ Chức vụ Ghi chú 

I TT Thông Nông : 02 

1 Nông Hoàng Luận Tổ dân phố 05 Người có uy tín  

2 Hoàng Văn Tô Tổ dân phố 06 Người có uy tín   

II Qúy Quân: 02 

3 Triệu Hải Hồ Xóm Bản Láp Người có uy tín  

4 Hoàng Thị Thuý Xóm Tềnh Cà Lừa Người có uy tín  

III  Cải Viên : 03 

5 Hoàng Văn Thắng Xóm Lũng Pán Người có uy tín   

6 Nông Trung Thông Xóm Nặm Đin Người có uy tín   

7 Hứa Văn Kiàu Xóm Cha Vạc Người có uy tín   

IV Nội Thôn: 03 

8 Phương Văn Chàu Xóm Lũng Mảo Người có uy tín   

9 Đinh Văn Nè Xóm Rủ Rả Người có uy tín   

10 Trương Văn Sủi Xóm Lũng Rại Người có uy tín   

V Mã Ba: 02 

11 Ngô Văn Sam Xóm Lũng Niểng Người có uy tín   

12 Lục Văn Hàm Xóm Lũng Hoài Người có uy tín   

IV Lũng Nặm: 04 

13 Hoàng Thị Bích Xóm Tổng Pỏ Người có uy tín   

14 Nguỵ Văn Đức Xóm Cáy Tắc Người có uy tín   

15 Dương Minh Dén Xóm Nặm Sấn Người có uy tín   

16 Lục Xuân Hợi Xóm Nặm Nhũng Người có uy tín   

VII Ngọc Động: 02 

17 Lăng Văn Quyền Xóm Ngọc Chung Người có uy tín   

18 Vương Thị Xuân Xóm Mần Thượng Hạ Người có uy tín   

VIII TTXuân Hòa: 03 

19 Hứa Văn Đoàn Xóm Yên Luật Người có uy tín   

20 Lý Triệu Minh Xóm Khuổi Pàng Người có uy tín   

21 Bế Xuân Danh Xóm Mai Nưa Người có uy tín   

IX Tổng Cọt: 02 

22 Giang Văn Quốc Xóm Cọt Nưa Người có uy tín   

23 Chung Văn Hản Xóm Lũng Giỏng Người có uy tín   

X Ngọc Đào: 04 

24 Lê Thị Oanh Xóm Dộc Kít Người có uy tín   

25 Hoàng Hữu Nam Xóm Nà Rặc Người có uy tín   

26 Hoàng Văn Nguyên Xóm Cốc Chủ Người có uy tín   

27 Nông Thị Tuyền Xóm Đào Nam Người có uy tín   
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XI Thượng Thôn: 04 

28 Hoàng Chí Cốt Xóm Lũng Tu Người có uy tín   

29 Đàm Văn Điệp Xóm Nặm Giạt Người có uy tín   

30 Lý Văn Vàng Xóm Cả Giang Người có uy tín   

31 Hoàng Văn Hùng Xóm Lũng Mủm Người có uy tín   

XII Sóc Hà: 03 

32 Hoàng Thị Hà Xóm Cốc Vường Người có uy tín   

33 Nguyễn Thị Miện Xóm Nà Cháo Người có uy tín  

34 Hà Văn Trung Xóm Địa Long Người có uy tín   

XIII Cần Yên: 04 

35 Tạ Văn Sỹ Xóm Xam Kha Người có uy tín   

36 Nông Vĩnh Phúc Xóm Bản Ngẳm Người có uy tín   

37 Nông Thế Lợi Xóm Nà Pàng Người có uy tín   

38 Lương Lý Thị Thuỷ Xóm Đồng Tâm Người có uy tín   

  XIV Thanh Long: 03 

39 Lý Phụ Piao Xóm  Gằng Thượng Người có uy tín   

40 Triệu Vần Ta Xóm Lũng Lạn Người có uy tín   

41 Trương Công Bội Xóm Thượng Hà Người có uy tín   

XV Đa Thông: 03 

42 Hà Anh Dũng Xóm Nam Hưng Đạo Người có uy tín   

43 Lương Văn Trường Xóm Ngọc Sỹ Người có uy tín   

44 Trịnh Văn Khe Xóm Pác Ngàm Người có uy tín   

XVI Lương Thông: 03 

45 Phùng Văn Kiều Xóm Phục Quốc 1 Người có uy tín   

46 Lý Thị Thanh Xóm Quang Trung 1 Người có uy tín   

47 Triệu Thị Chang Xóm Ngọc Sỹ Người có uy tín   

XVII Lương Can: 02 

48 Hứa Văn Đàn  Xóm Đồng Mây Người có uy tín   

49 Hoàng Văn Dất Xóm Pác Thin  Người có uy tín   

XVIII Yên Sơn: 02 

50 Triệu Triều Mình Xóm Phia Khao Người có uy tín   

51 Đặng Phụ Châu Xóm Cốc Lùng Người có uy tín   

XIX Trường Hà:04 

52 Nông Thanh Bằng Xóm Pác Bó Người có uy tín   

53 Triệu Quang Hiến Xóm Nà Mạ Người có uy tín   

54 Lương Thị Thanh Xóm Hồng Việt Người có uy tín   

55 Hoàng Công Hoan Xóm Hoà Mục Người có uy tín  

XX Cần Nông: 02 

56 Lý Ngọc An Xóm Tả Cáp Người có uy tín   

57 Dương Văn Dinh Xóm Lũng Vai Người có uy tín   

XXI Hồng Sỹ: 03 

58 Lương Văn Thình Xóm Lũng Ngần Người có uy tín   
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59 Vi Thị Niểm Xóm Sông Giang Người có uy tín   

60 Hoàng Văn Vương Xóm Lũng Rẩu Người có uy tín   

Tổng cộng: 60    

(Danh sách khen thưởng ấn định 60 cá nhân) 
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